
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRUNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  11/DS-UBND 

STT HỌ VÀ TÊN Địa chỉ Ngày sinh
Thuộc đối 

tượng ưu tiên
Đối tượng Hiện trạng nhà ở

I Thôn A Đeeng Par Lieng 1

1 Hồ Minh Tường Thôn A Đeeng Par Lieng 1 24/04/1995 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

2 Hồ Thị Ngoại Thôn A Đeeng Par Lieng 1 09/12/1970 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

3 Hồ Văn Chiến Thôn A Đeeng Par Lieng 1 04/11/1991 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

4 Hồ Văn Hết Thôn A Đeeng Par Lieng 1 01/12/1988 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

5 Hồ Văn Hới Thôn A Đeeng Par Lieng 1 20/05/1975 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

6 Hồ Văn Thuận Thôn A Đeeng Par Lieng 1 30/12/1977 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

7 Hồ Văn Tô Thôn A Đeeng Par Lieng 1 27/04/1999 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

8 Hồ Văn Trâm Thôn A Đeeng Par Lieng 1 04/06/1999 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

9 Hồ Văn Trời Thôn A Đeeng Par Lieng 1 18/08/1993 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

10 Hồ Xuân Vũ Thôn A Đeeng Par Lieng 1 30/04/1994 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

11 Lê Thanh Phẩu Thôn A Đeeng Par Lieng 1 08/06/1998 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

12 Lê Văn Phong Thôn A Đeeng Par Lieng 1 01/01/1971 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

13 A La Thuật Thôn A Đeeng Parlieng 1 19/03/1989 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

14 Hồ Thanh Chi Thôn A Đeeng Parlieng 1 24/09/1999 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

15 Hồ Thị Dinh Thôn A Đeeng Parlieng 1 06/08/1989 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

16 Hồ Văn Ba Thôn A Đeeng Parlieng 1 03/02/1979 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

17 Hồ Văn Bình Thôn A Đeeng Parlieng 1 10/06/1985 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

18 Hồ Văn Bôn Thôn A Đeeng Parlieng 1 18/09/1986 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

19 Hồ Văn Múa Thôn A Đeeng Parlieng 1 17/05/1976 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 
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20 Hồ Văn Mường Thôn A Đeeng Parlieng 1 20/01/1987 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

21 Hồ Văn Nghị Thôn A Đeeng Parlieng 1 01/01/1982 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

22 Hồ Văn Tân Thôn A Đeeng Parlieng 1 26/03/1984 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

23 Hồ Văn Thia Thôn A Đeeng Parlieng 1 05/10/1983 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

24 Hồ Văn Thước Thôn A Đeeng Parlieng 1 05/06/1987 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

25 Hồ Văn Tùng Thôn A Đeeng Parlieng 1 15/08/1987 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

26 Kôn Tham Thôn A Đeeng Parlieng 1 01/01/1959 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

27 Lê Bình Tây Thôn A Đeeng Parlieng 1 15/05/1996 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

28 Lê Đình Chúc Thôn A Đeeng Parlieng 1 10/10/1985 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

29 Lê Đức Duy Thôn A Đeeng Parlieng 1 02/09/1983 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

30 Lê Hoài Nam Thôn A Đeeng Parlieng 1 02/07/1985 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

31 Lê Quang Vinh Thôn A Đeeng Parlieng 1 04/06/1992 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

32 Lê Quốc Dũng Thôn A Đeeng Parlieng 1 10/12/1976 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

33 Lê Quý Danh Thôn A Đeeng Parlieng 1 24/04/1985 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

34 Lê Văn Hào Thôn A Đeeng Parlieng 1 10/10/1975 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

35 Tịa (A Tóp) Thôn A Đeeng Parlieng 1 01/01/1949 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

II Thôn A Đeeng Par Lieng 2 Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

1 Cu Đôm Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1970 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

2 Hồ Thị Khơ Thôn A Đeeng Par Lieng 2 02/02/1997 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

3 Hồ Thị Thảo Thôn A Đeeng Par Lieng 2 02/03/1994 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

4 Hồ Văn Phơn Thôn A Đeeng Par Lieng 2 15/02/1981 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

5 Hồ Văn Quát Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1990 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

7 Kăn Khiếu (Mơng) Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1947 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

8 Lê Mạnh Tuy Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1977 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

10 Lê Thanh Hải Thôn A Đeeng Par Lieng 2 20/09/1965 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

11 Lê Thị Hương Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1968 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

12 Lê Văn Hiếu Thôn A Đeeng Par Lieng 2 02/10/1997 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

13 Lê Văn Thảo Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/02/1995 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 



14 Lê Văn Giang Thôn A Đeeng Par Lieng 2 27/08/1992 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

15 Cả Muông (Căn Cha Rờ) Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1929 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

16 Hồ Minh Khánh Thôn A Đeeng Par Lieng 2 30/10/1975 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

17 Hồ Thanh Nam Thôn A Đeeng Par Lieng 2 16/07/1992 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

18 Hồ Thị Nghía Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1958 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

19 Hồ Thị Thân Thôn A Đeeng Par Lieng 2 10/05/1979 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

20 Hồ Thị Tùng Thôn A Đeeng Par Lieng 2 22/11/1988 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

21 Hồ Thị Vang (Kăn Đa) Thôn A Đeeng Par Lieng 2 09/06/1962 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

22 Hồ Văn Khanh Thôn A Đeeng Par Lieng 2 10/11/1976 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

23 Hồ Văn Ối (Quỳnh Thể) Thôn A Đeeng Par Lieng 2 19/05/1956 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

24 Kăn Hiệu Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1939 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

25 Kăn Thiết Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1955 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

26 Lê Đắc Dinh Thôn A Đeeng Par Lieng 2 29/01/1983 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

27 Lê Quang Nhân Thôn A Đeeng Par Lieng 2 13/10/1993 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

28 Lê Thị Khuyên Thôn A Đeeng Par Lieng 2 12/12/1986 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

29 Lê Văn Chang Thôn A Đeeng Par Lieng 2 12/12/1986 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

30 Lê Văn Hoành Thôn A Đeeng Par Lieng 2 01/01/1977 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

31 Lê Văn Liên Thôn A Đeeng Par Lieng 2 12/02/1951 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

32 Lê Văn Ngoạt Thôn A Đeeng Par Lieng 2 15/12/1987 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

33 Lê Văn Thậu Thôn A Đeeng Par Lieng 2 23/01/1995 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

34 Lê Văn Thon Thôn A Đeeng Par Lieng 2 20/11/2000 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

III Thôn Đụt Lê Triêng 2 Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

1 Hồ Lê Thôn Đụt Lê Triêng 2 25/07/1957 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

2 Hồ Văn An Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1975 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

3 Hồ Văn Đá Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1973 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

4 Hồ Văn Đát Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1993 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

5 Hồ Văn Dúi Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1945 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

6 Hồ Văn Hiệp Thôn Đụt Lê Triêng 2 19/09/2001 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 



7 Hồ Văn Hữu Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1978 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

8 Văn Tiến Sĩ Thôn Đụt Lê Triêng 2 20/12/1979 Hộ nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

9 Hồ Văn Lô Thôn Đụt Lê Triêng 2 12/12/1980 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

10 Hồ Văn Lũy Thôn Đụt Lê Triêng 2 18/10/1992 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

11 Hồ Văn Nhơn Thôn Đụt Lê Triêng 2 05/05/1986 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

12 Hồ Văn Thâm Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1984 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

13 Hồ Văn Thuận Thôn Đụt Lê Triêng 2 31/08/1984 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

14 Hồ Văn Ý Thôn Đụt Lê Triêng 2 1961 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

15 Kăn Ngã Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1958 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

16 Hồ Xuân Nghĩ Thôn Đụt Lê Triêng 2 10/05/1971 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

17 Lê Văn Thí Thôn Đụt Lê Triêng 2 05/10/1971 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

18 Ngọc Thanh Xuân Thôn Đụt Lê Triêng 2 10/11/1983 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

19  Kăn Đối Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1961 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

20 A Zôn Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/10/1974 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

21 Hồ Sóc Sơn Thôn Đụt Lê Triêng 2 26/01/1998 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

22 Hồ Thị Nghiệp Thôn Đụt Lê Triêng 2 26/06/1975 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

23 Hồ Văn Át Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1947 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

24 Hồ Văn Đâu Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1977 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

25 Hồ Văn Iếp Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1975 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

26 Hổ Văn Khiết Thôn Đụt Lê Triêng 2 16/10/1950 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

27 Hồ Văn Lâm Thôn Đụt Lê Triêng 2 20/04/1975 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

28 Hồ Văn Thích Thôn Đụt Lê Triêng 2 12/07/1992 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

29 Hồ Văn Tút Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1962 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

30 Hồ Văn Uôn Thôn Đụt Lê Triêng 2 02/01/1974 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

31 Hồ Văn Vân Thôn Đụt Lê Triêng 2 12/07/1983 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

32 Hồ Văn Vinh Thôn Đụt Lê Triêng 2 27/10/1977 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

33 Hồ Xuân Hànhl( Quỳnh Làm) Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1955 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

34 Hồ Xuân Lưi Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1965 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 



35 Hồ Xuân Thừa Thôn Đụt Lê Triêng 2 19/09/1989 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

36 Lê Phương Lan Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1967 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

37 Lê Thị Nguyệt Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1974 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

38 Lê Văn Ngang Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1977 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

39 Trần Văn Bun Thôn Đụt Lê Triêng 2 05/05/1992 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

40 Trần Xuân Oanh Thôn Đụt Lê Triêng 2 01/01/1976 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

IV Thôn A Niêng Lê Triêng 1 Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

1 Hồ Văn Hới Thôn A Niêng Lê Triêng  1 05/12/1980 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

2 Kả Ngoan Thôn A Niêng Lê Triêng  1 01/01/1937 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

3 Kăn Chinh Thôn A Niêng Lê Triêng  1 01/01/1958 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

4 Kăn Moái Thôn A Niêng Lê Triêng  1 01/01/1928 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

5 Kăn Ngô Thôn A Niêng Lê Triêng  1 01/01/1966 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

6 Kăn Túis Thôn A Niêng Lê Triêng  1 01/01/1955 Hộ nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

7 Lê Văn Chang Thôn A Niêng Lê Triêng  1 26/09/1987 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

8 Lê Văn Dang Thôn A Niêng Lê Triêng  1 15/01/1992 Hộ nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

9 Lê Văn Ngon Thôn A Niêng Lê Triêng  1 10/01/1995 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

10 Nguyễn Thị Thành Thôn A Niêng Lê Triêng  1 01/01/1959 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

11 Con Ngây Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1942 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

12 Hồ Ngọc Đăng Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1980 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

13 Hồ Sỹ Hùng Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 13/10/1997 Cận nghèo Sửa chữa Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

14 Hồ Thị Thanh Mai Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 10/11/1979 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

15 Hồ Thị Về Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1965 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

16 Hồ Văn Bơi Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1973 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

17 Hồ Văn Đang Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 05/10/1984 Cận nghèo Sửa chữa Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

18 Hồ Văn Đức Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 26/01/1984 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

19 Hồ Văn Lê Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1988 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

20 Hồ Văn Lung Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 10/08/1981 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

21 Hồ Văn Mới Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1972 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 



22 Hồ Văn Ngơi Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1975 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

23 Hồ Văn Nhẹp Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 10/09/1983 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

24 Hồ Văn Píu Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1981 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

25 Hồ Văn Tư Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 20/12/1944 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

26 Hồ Xuân Đủ Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 24/08/1987 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

27 Hồ Xuân Lê Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 21/07/1954 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

28 Hoàng Hữu Thoa Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 02/11/1982 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

29 Hoàng Văn Bằng Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/11/1972 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

30 Kả Hình ( Kăn Tươm) Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1930 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

31 Lê Đình San Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 04/01/1986 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

32 Lê Thị Túc Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 30/04/1967 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

33 Nguyễn Văn Tang Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 14/02/1987 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

34 Trần Thị Hồi Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 10/12/1992 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

35 Trần Xuân Minh Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 01/01/1966 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

36 Trương Thị Định Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 26/04/1954 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

37 Trương Thị Mai Thôn A Niêng  Lê Triêng 1 14/04/1981 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

V Thôn Ta Ay Ta Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

1 Căn Đụ Thôn Ta Ay Ta 01/01/1967 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

2 Cu Chính Thôn Ta Ay Ta 01/01/1957 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

3 Hồ Đức Vương Thôn Ta Ay Ta 01/01/1971 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

4 Hồ Mỹ Thôn Ta Ay Ta 01/01/1960 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

5 Hồ Thành Tuyến Thôn Ta Ay Ta 11/06/1995 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

6 Hồ Thị Kiều Thôn Ta Ay Ta 01/01/1985 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

7 Hồ Văn Vây Thôn Ta Ay Ta 08/02/1996 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

8 Hồ Văn Vi Thôn Ta Ay Ta 01/12/1993 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

9 Kăn Đai Thôn Ta Ay Ta 01/01/1950 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

10 Kăn Um Thôn Ta Ay Ta 01/01/1979 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

11 Trần Thị Ên Thôn Ta Ay Ta 01/01/1993 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 



12 Trần Thị Liên Thôn Ta Ay Ta 01/01/1964 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

13 Trần Xuân Đứa Thôn Ta Ay Ta 01/01/1972 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

14 Trần Xuân Hậu Thôn Ta Ay Ta 19/02/1985 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

15 Trần Xuân Hiệp Thôn Ta Ay Ta 10/03/1990 Hộ nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

16 Cu Heng Thôn Ta Ay Ta 01/01/1950 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

17 Hồ Đại Hà Thôn Ta Ay Ta 09/03/1982 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

18 Hồ Đình Hưng Thôn Ta Ay Ta 07/07/1985 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

19 Hồ Đinh Tân Thôn Ta Ay Ta 01/01/1934 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

20 Hồ Đức Thu Thôn Ta Ay Ta 01/01/1936 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

21 Hồ Thị Mơ Thôn Ta Ay Ta 18/02/1988 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

22 Hồ Thị Nghiêu Thôn Ta Ay Ta 01/01/1975 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

23 Hồ Văn Chiến Thôn Ta Ay Ta 15/09/1995 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

24 Hồ Văn Din Thôn Ta Ay Ta 20/05/1974 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

25 Hồ Văn Linh Thôn Ta Ay Ta 01/01/1954 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

26 Hồ Văn Mẫu Thôn Ta Ay Ta 01/07/1992 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

27 Hồ Văn Thinh Thôn Ta Ay Ta 12/05/1983 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

28 Hồ Văn Ty Ly Thôn Ta Ay Ta 10/11/1993 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

29 Hồ Xuân Cọp Thôn Ta Ay Ta 10/11/1948 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

30 Hồ Xuân Tích Thôn Ta Ay Ta 01/01/1958 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

31 Hồ Xuân Vang Thôn Ta Ay Ta 01/01/1951 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

32 Kăn Xa Thôn Ta Ay Ta 01/01/1947 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

33 Lê Kim Lai Thôn Ta Ay Ta 01/01/1965 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

34 Lê Thị Hành Thôn Ta Ay Ta 14/07/1976 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

35 Nguyễn Văn Lâm Thôn Ta Ay Ta 01/01/1988 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

36 Nguyễn Văn Phong Thôn Ta Ay Ta 01/01/1978 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền

37 Trần Anh Vinh Thôn Ta Ay Ta 01/01/1949 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

38 Trần Đức Minh Thôn Ta Ay Ta 29/05/1997 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

39 Trần Xuân Oai Thôn Ta Ay Ta 20/10/1977 Cận nghèo Sửa chữa Nhà bị hư phần mái, nền



40 Trần Xuân Tiêu Thôn Ta Ay Ta 01/01/1953 Cận nghèo Xây mới Nhà xuống cấp khồng đạt 3 tiêu chí 

Tổng cộng: 186 hộ; Xây mới : 18 hộ sửa chữa ; 168 xây mới

       Trung Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Người tổng  hợp

Hồ Xuân Tam

          CHỦ TỊCH

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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